
Trường THCS Lý Thường Kiệt                                                                      ĐỀ KIỂM TRA GIỮA  HỌC KÌ I.  Năm học 2025 – 2026 

                 Tổ Xã Hội                                                                                                          MÔN: Lịch sử và Địa lí 7. 

                                                                                         Thời gian: 60 phút 

I. MA TRẬN 

ST

T 

Chủ 

đề/chươ

ng 

Nội 

dung/đơn 

vị kiến 

thức 

Mức độ đánh giá Tổng 
Điểm;  

Tỉ lệ % 

TNKQ Tự luận 
  

Nhiều lựa chọn Đúng – Sai Trả lời ngắn  

Biế

t 
Hiểu 

Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 

Biế

t 
Hiểu 

Vận 

dụng 

Biế

t 
Hiểu 

Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 
 

PHÂN MÔN LỊCH SỬ 

 

Tây Âu 

từ thế kỉ 

V đến 

nửa thế 

đầu thế 

kỉ XVI 

 

Quá trình 

hình thành 

và phát 

triển chế 

độ phong 

kiến ở Tây 

Âu 

4           1 4  1 2,5 

25% 

Các cuộc 

phát kiến 

địa lí 

 2            2  0,5 

5% 

Văn hoá 

Phục hưng 

2         1   3   1 

10% 

Cải cách 

tôn giáo 

    1(4 

ý) 

        1  1 



10% 

Số câu 6 2   1     1  1 7 3 1 11 

 

8 1  2 7 3 1 11 

Số điểm 2 1  2 2 1,5 1,5 5 

Tỉ lệ % 20% 10%  20% 20 15 15 50 

 

PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 

ST

T 

Chủ 

đề/chươ

ng 

Nội dung/đơn 

vị kiến thức 

Mức độ đánh giá Tổng 
Điểm;  

Tỉ lệ % 

TNKQ Tự luận 
  

Nhiều lựa chọn Đúng – Sai Trả lời ngắn  

Biế

t 

Hiể

u 

Vận 

dụn

g 

Biế

t 
Hiểu 

Vận 

dụn

g 

Biế

t 

Hiể

u 

Vận 

dụng 

Biế

t 

Hiể

u 

Vận 

dụn

g 

Biết Hiểu 

Vậ

n 

dụn

g 

 

 

 

1 

 

 

Châu Âu 

 Vị trí địa lí, 

phạm vi châu 

Âu  

 

    1(4 

ý) 

        1  1 

10% 

Đặc điểm dân 

cư- xã hội Châu 

Âu 

      4      4   1 

10% 



Phương thức 

con người khai 

thác, sử dụng 

và  

  2         1   3 1,5 

15% 

Liên Minh 

Châu Âu 

 2            2  0,5 

5% 

2 

 
Châu Á 

Thiên nhiên 

châu Á 

         1   1   1 

10% 

Số câu  2 2  1  4   1  1 5 3 3 11 

4 1 4 2 
 

5 3 3 11 

Số điểm 1 1 1 2 2 1,5 1,5 5 

Tỉ lệ % 10% 10% 10% 20% 20 15 15 50 

Tổng số câu 12 2 4 4 12 6 4 22 

Tổng số điểm 3 2 1 4 4,0 3,0 3,0 10,0 

Tỉ lệ % 30% 20% 10% 40% 40 30 30 100,0 

 

BẢN ĐẶC TẢ  

 

 

PHÂN MÔN LỊCH SỬ 

 



STT 
Chủ 

đề/chương 

Nội 

dung/đơn 

vị kiến 

thức 

Yêu cầu cần đạt 

Mức độ đánh giá 

TNKQ Tự luận 

Nhiều lựa chọn Đúng – Sai Trả lời ngắn  

Biết Hiểu 
Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 

1 

Tây Âu từ 

thế kỉ V 

đến nửa thế 

đầu thế kỉ 

XVI 

Quá trình 

hình thành 

và phát 

triển chế 

độ phong 

kiến ở Tây 

Âu 

* Nhận biết 

- Kể lại được những 

sự kiện chủ yếu về 

quá trình hình thành 

xã hội phong kiến ở 

Tây Âu 

*Vận dụng 

- Phân tích được vai 

trò của thành thị trung 

đại. 

 

4 

   

 

  

     

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

1 

Các cuộc 

phát kiến 

địa lí 

*Thông hiểu 

- Nêu được hệ quả 

của các cuộc phát 

kiến địa lí 

 

 2           



Văn hoá 

Phục hưng 

*Nhận biết 

- Trình bày được 

những thành tựu tiêu 

biểu của phong trào 

văn hoá Phục hưng 

 

2         1   

Cải cách 

tôn giáo 

*Thông hiểu 

- Giải thích được 

nguyên nhân của 

phong trào cải cách 

tôn giáo 

 

    1(4 

ý) 

       

 

 

 

 

Số câu 6 2   1     1  1 

8 1 0 2 

Số điểm 2 1  2 

Tỉ lệ % 20 10  20 

 

PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 

 

 

1 

 

 

Châu Âu 

 Vị trí địa 

lí, phạm vi 

châu Âu  

 

* Thông hiểu 

- Phân tích được đặc 

điểm các khu vực địa 

hình chính của châu 

Âu: khu vực đồng 

    1( 4 

ý) 

       



 

 

bằng, khu vực miền 

núi.  

Đặc điểm 

dân cư, xã 

hội châu 

Âu 

* Nhận biết: 

-Trình bày được đặc 

điểm của cơ cấu dân 

cư, di cư và đô thị 

hoá ở châu Âu.  

 

      4      

Phương 

thức con 

người khai 

thác, sử 

dụng và  

* Vận dụng: 

- Lựa chọn và trình 

bày được một vấn đề 

bảo vệ môi trường ở 

châu Âu 

  2         1 

Liên Minh 

Châu Âu 

* Thông hiểu 

- Nêu được dẫn 

chứng về Liên minh 

châu Âu (EU) như 

một trong bốn trung 

tâm kinh tế lớn trên 

thế giới. 

 2           

2 Châu Á 

Thiên 

nhiên châu 

Á 

* Nhận biết: 

- Trình bày được đặc 

điểm vị trí địa lí, hình 

dạng và kích thước 

châu Á. 

         1   

Số câu  2 2  1  4   1  1 

4 1 4 2 

Số điểm 1 1 1 2 



Tỉ lệ % 10 10 10 20 

Tổng số câu 12 2  4 4 

Tổng số điểm 3 2 1 4 

Tỉ lệ % 30% 20% 10% 40% 

 

 



 

 

Trường THCS Lý Thường Kiệt                       ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I.  Năm học 2025 – 2026 

                 Tổ Xã Hội                                                        MÔN: Lịch sử và Địa lí 7.  

                                                       Thời gian: 60 phút 

 

A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ  

Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm) 

Trắc nghiệm nhiều lựa chọn: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 8; mỗi câu hỏi chỉ 

chọn 1 phương án 

Câu 1: Phát kiến địa lí đã đem lại những hiểu biết mới về Trái Đất,đặc biệt đã 

chứng minh một cách thuyết phục rằng: 

A. Trái Đất quay quanh Mặt Trời.               C. Trái Đất có dạng hình cầu. 

B. Mặt trời quay quanh Trái Đất.                 D. Mặt Trăng quay quanh Trái Đất. 

Câu 2: Ý nào dưới đây không phải là hệ quả tích cực của các cuộc phát kiến địa lí 

từ thế kỉ XV?   

A. Thị trường thế giới được mở rộng, thương nghiệp phát triển. 

B. Nảy sinh quá trình cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ. 

C. Là cuộc cách mạng thực sự trên lĩnh vực giao thông và tri thức. 

D. Thúc đẩy sự khủng hoảng, tan rã của chế độ phong kiến. 

Câu 3: Ai là người mở đầu cho Phong trào Văn hóa Phục Hưng? 

A. Đan-tê                                C. M. Xéc-van-téc 

B. Mi-ken-lăng-giơ                 D. Lê-ô-na-đơ Vanh-xi 

Câu 4: Nghệ thuật Phục hưng bắt đầu ở đâu? 

A. Cam-pu-chia                              C. Rô-ma 

B. Ấn Độ                                        D. Phi-ren-xê 

Câu 5. Hai giai cấp chính trong xã hội phong kiến Tây Âu là 

A. chủ nô và nô lệ.                  C. lãnh chúa phong kiến và nông nô. 

B. chủ nô và quý tộc.              D. địa chủ phong kiến và nông nô. 

Câu 6. Về cơ bản xã hội phong kiến Tây Âu hình thành vào thời gian nào? 

A. Đầu thế kỉ IV.                                    C. Thế kỉ IX 

B. Thế kỉ X.                                            D. Cuối thế kỉ IX. 

Câu 7: Chế độ chiếm hữu nô lệ La Mã sụp đổ vào năm: 

A.475.                   B. 476.                       C. 576.                                D. 676. 

Câu 8: Những việc làm của người Giéc-man khi tràn vào La Mã? 

A. Thành lập nhiều vương quốc mới. 

B. Chiếm đất đai của chủ nô La Mã. 

C. Phế truất hoàng đế La Mã. 

D. Tất cả các đáp án trên 

Trắc nghiệm đúng sai: 

Câu 9: Trong các đặc điểm sau, đâu là ý đúng, đâu là ý sai khi nói về nguyên 

nhân phong trào cải cách tôn giáo 

a) Giáo hội công khai đàn áp những tư tưởng tiến bộ, trở thành một thế lực cản trở 

bước tiến của xã hội.  

b) Giai cấp tư sản đang lên muốn thay đổi và “cải cách” lại tổ chức Giáo hội.  

c) Giai cấp tiểu tư sản đang lên muốn thay đổi và “cải cách” lại tổ chức Giáo hội.  

d) Giáo hội cấm tự do bán “thẻ miễn tội”. 

Phần II: Tự luận (2 điểm) 



 

 

Câu 1(1,5đ):Em hãy phân tích vai trò của thành thị đối với sự phát triển của Tây Âu 

trung đại? 

Câu 2(0,5đ): Trình bày những thành tựu tiêu biểu về văn học của phong trào văn hoá 

Phục hưng? 

B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ  

Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm) 

Trắc nghiệm nhiều lựa chọn: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4; mỗi câu hỏi chỉ 

chọn 1 phương án 

Câu 1: Biện pháp giúp giảm thiểu lượng phát thải chất gây ô nhiễm không khí ở 

châu Âu là 

A. Giảm sử dụng than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên… trong sản xuất điện 

B. Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp 

C. Xây dựng các khu phát thải ở các thành phố lớn 

D. Sử dụng các phương tiện giao thông có sử dụng các nguyên liệu từ xăng dầu 

Câu 2: Nguồn năng lượng sạch, thân thiện với môi trường được các quốc gia châu 

Âu sử dụng ngày càng nhiều. 

A. Nguồn năng lượng dầu khí, khí đốt 

B. Nguồn năng lượng gió, thủy điện 

C. Năng lượng tái tạo từ gió, Mặt Trời, địa nhiệt 

D. Năng lượng điện từ than 

Câu 3: Liên minh châu Âu là khu vực kinh tế lớn của thế giới không ngừng mở 

rộng và phát triển nhờ: 

A. Đội ngũ đông đảo người lao động có trình độ văn hoá cao 

B. Tay nghề thành thạo 

C. Nền khoa học tiên tiến 

D. Tất cả đều đúng 

Câu 4: Sự biểu hiện toàn diện của Liên Minh Châu Âu ở chỗ: 

A. Có biên giới chung                   

B. Có cùng quốc tịch 

C. Đồng tiền chung                      

D. Tất cả các ý trên. 

Trắc nghiệm trả lời ngắn: Thí sinh trả lời từ câu 7 đến câu 10 

Câu 5: Dân số châu Âu tăng chủ yếu do đâu? 

Câu 6: Phân bố dân cư Châu Âu có đặc điểm gì? 

Câu 7: Cơ cấu dân cư ở châu Âu phân theo mấy nhóm? 

Câu 8: Mức đô thị hóa ở châu Âu có đặc điểm gì? 

Trắc nghiệm đúng sai:  

Câu 9: Khi nói về địa hình của châu Âu,trong mỗi ý a), b), c), d) em hãy chọn ra đâu 

là ý đúng, đâu là ý sai? 

a) Đồng bằng Đông Âu bằng phẳng, ít sông ngòi nên khó phát triển giao thông 

b) Khu vực đồng bằng ở châu Âu không ảnh hưởng nhiều đến sự phân bố dân cư. 

c) Địa hình núi già phân bố ở phía bắc và trung tâm  

d) Khu vực miền núi ở châu Âu chủ yếu nằm ở phía bắc và có độ cao trung bình thấp 

hơn đồng bằng. 

Phần II: Tự luận (2 điểm) 

Câu 1(1đ): Trình bày đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Á? 

Câu 2(1đ): Em hãy lựa chọn và trình bày  một vấn đề bảo vệ môi trường ở châu Âu? 



 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM, THANG ĐIỂM 

 

PHÂN MÔN LỊCH SỬ 

Câu Nội dung Điểm 

Phần trắc 

nghiệm 

(3 điểm) 

Trắc nghiệm nhiều lựa chọn: 2đ 

Mỗi đáp án đúng đạt 0,25 điểm 

1 2 3 4 5 6 7 8 

C B A D C C B D 
 

2 

Trắc nghiệm đúng sai: 1đ 

Mỗi đáp án đúng đạt 0,25 điểm 

Câu 5 

a b c d 

Đ Đ S S 
 

1,0 

Phần tự luận  

(2 điểm) 

 

Câu 1: 

  + Sự phát triển của thủ công nghiệp và thương nghiệp 

trong thành thị đã phá vỡ kinh tế tự nhiên của các lãnh địa, 

tạo điều kiện cho kinh tế hàng hoá phát triển. 

+ Thành thị mang lại không khí tự do và nhu cầu mở 

mang tri thức cho mọi người, nhiều trường đại học được 

thành lập, như: Bô-lô-nha (ở Ý); O-xphớt (ở Anh)…. 

  + Sự ra đời và phát triển của các thành thị đã góp phần 

xóa bỏ chế độ phong kiến phân quyền xây dựng chế dộ 

phong kiến tập quyền ở Tây Âu 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

Câu 2: 

- Văn học: nổi bật là các tác phẩm 

+ Thần khúc của nhà thơ người Ý Đan-tê,Đôn Ki-hô-tê 

của nhà văn người Tây Ban Nha M. Xéc-van-téc 

+ Những vở kịch tiêu biểu như: Hăm-lét, Rô-mê-ô và Giu-

li-ét… của W. Sếch-xpia. 

 

 

 

0.25 

0.25 

 

PHÂN MÔN  ĐỊA LÍ  

Phần trắc 

nghiệm 

(3 điểm) 

Trắc nghiệm nhiều lựa chọn: Mỗi đáp án đúng đạt 0,25 điểm 

1 2 3 4 

A C D C 
 

1 

 

 

 



 

 

Trắc nghiệm trả lời ngắn: Mỗi đáp án đúng đạt 0,25 điểm= 

1,0 điểm 

Câu 5: Nhập cư 

Câu 6: Không đồng đều 

Câu 7: 3 nhóm  

Câu 8: Cao 

1,0 

 

 

 

 

Trắc nghiệm đúng sai: Mỗi đáp án đúng đạt 0,25 điểm= 1,0 

điểm 

a b c d 

S S Đ S 
 

1,0 

 

Phần tự 

luận  

(2 điểm) 

Câu 1: (1 đ) 

Đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Á: 

- Vị trí địa lí: châu Á tiếp giáp với 2 châu lục là: châu Âu, 

châu Phi và 3 đại dương là: Bắc Băng Dương; Thái Bình 

Dương và Ấn Độ Dương. 

- Hình dạng:  lãnh thổ châu Á có dạng hình khối rông lớn. 

- Kích thước: Là châu lục rộng lớn nhất thế giới, diện tích 

tính cả các đảo khoảng 44,4 triệu km2 

 

 

 

0,5 

 

0,5 

Câu 2: (1,0 đ)  

Lựa chọn và trình bày một vấn đề bảo vệ môi trường ở 

châu Âu  

Yêu cầu Hs nêu những nội dung cơ bản sau 

- Thực trạng: 

- Biện pháp: 

 

 

 

 

0,5 

0,5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UBND Xã Xuân Sơn                                                 BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 

Trường THCS Lý Thường Kiệt                               Môn: Lịch Sử Địa Lí 7. Năm học 2025- 2026 

 

 

Họ và tên: …………………………… 

 

Lớp :………………………………. 

 

Mã đề ……………………………… 

 

SBD:………………………………… 

Điểm Nhận xét 

A. Phần Lịch Sử: 

Phần 1: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn: mỗi câu học sinh chọn 1 đáp án đúng 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án         

Phần 2: Trắc nghiệm Đúng – Sai: 

Câu 9:  mỗi ý A, B, C, dưới đây: đúng ghi chữ Đ, sai ghi chữ S 

A B C D 

    

    Tự luận 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………..…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

B. Phần Địa Lí: 

Phần 1: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn: mỗi câu học sinh chọn 1 đáp án đúng 

Câu 1 2 3 4 

Đáp án     

Phần 2: Trắc nghiệm trả lời ngắn:  

Câu 5…………………………………………………………………………………………… 

Câu 6…………………………………………………………………………………………… 

Câu 7…………………………………………………………………………………………… 

Câu 8…………………………………………………………………………………………… 

Phần 3: Trắc nghiệm Đúng – Sai: 

Câu 9:  mỗi ý A, B, C, dưới đây: đúng ghi chữ Đ, sai ghi chữ S 

A B C D 

    

    Tự luận 

………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 


